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Bài I (2,0 điểm): 

Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị của biểu thức 
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[image: image6.wmf]3

3

+

=

+

x

B

A

.

Bài II (2,5 điểm): 

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một tổ sản xuất phải làm xong 
[image: image7.wmf]4800

 bộ đồ bảo hộ y tế trong một số ngày quy định. Thực tế, mỗi ngày tổ đó đã làm được nhiều hơn 
[image: image8.wmf]100

 bộ đồ bảo hộ y tế so với số bộ đồ bảo hộ y tế phải làm trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 
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 ngày trước khi hết thời hạn, tổ sản xuất đã làm xong 
[image: image10.wmf]4800

 bộ đồ bảo hộ y tế đó. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế? (Giả định rằng số bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ đó làm xong trong mỗi ngày là bằng nhau).

2) Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao 
[image: image11.wmf]1,6

m

 và bán kính đáy 
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. Người ta sơn toàn bộ phía ngoài mặt xung quanh của thùng nước này (trừ hai mặt đáy). Tính diện tích bề mặt được sơn của thùng nước (lấy 
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Bài III (2,0 điểm): 

1) Giải hệ phương trình 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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. Tìm tất cả các giá trị của 
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 tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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Bài IV (3,0 điểm):


Cho tam giác
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1) Chứng minh bốn điểm 
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2) Lấy điểm 
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Bài V (0,5 điểm): 


Với các số thực 
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Bài I (2,0 điểm): 

Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị của biểu thức 
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Vậy khi 
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Vậy với điều kiện 
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Bài II (2,5 điểm): 

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một tổ sản xuất phải làm xong 
[image: image73.wmf]4800

 bộ đồ bảo hộ y tế trong một số ngày quy định. Thực tế, mỗi ngày tổ đó đã làm được nhiều hơn 
[image: image74.wmf]100

 bộ đồ bảo hộ y tế so với số bộ đồ bảo hộ y tế phải làm trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 
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 ngày trước khi hết thời hạn, tổ sản xuất đã làm xong 
[image: image76.wmf]4800

 bộ đồ bảo hộ y tế đó. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế? (Giả định rằng số bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ đó làm xong trong mỗi ngày là bằng nhau).
Theo kế hoạch, gọi số bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ sản xuất phải làm mỗi ngày là 
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Trên thực tế, số bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ làm được mỗi ngày là 
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Theo kế hoạch, thời gian để tổ hoàn thành công việc là 
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Trên thực tế, thời gian để tổ hoàn thành công việc là 
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Vì trên thực tế, 8 ngày trước khi hết hạn, tổ sản xuất đã làm xong 4800 bộ đồ bảo hộ y tế nên ta có phương trình: 
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Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm 
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 bộ đồ bảo hộ y tế.

2) Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao 
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. Người ta sơn toàn bộ phía ngoài mặt xung quanh của thùng nước này (trừ hai mặt đáy). Tính diện tích bề mặt được sơn của thùng nước (lấy 
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Vì thùng nước hình trụ có chiều cao 
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Vậy diện tích bề mặt được sơn của thùng nước là 
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Bài III (2,0 điểm): 

1) Giải hệ phương trình 
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Điều kiện xác định: 
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 thì hệ phương trình tương đương với
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
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Theo hệ thức Vi-ét, ta có: 
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Theo đề bài, ta có: 
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Bình phương hai vế không âm ta có:
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Bài IV (3,0 điểm):


Cho tam giác
[image: image144.wmf]ABC

vuông tại
[image: image145.wmf]A

. Vẽ đường tròn tâm 
[image: image146.wmf]C

, bán kính 
[image: image147.wmf]CA

. Từ điểm 
[image: image148.wmf]B

 kẻ tiếp tuyến 
[image: image149.wmf]BM

 với đường tròn 
[image: image150.wmf](

)

;

CCA

 (
[image: image151.wmf]M

 là tiếp điểm, 
[image: image152.wmf]M

 và 
[image: image153.wmf]A

 nằm khác phía đối với đường thẳng 
[image: image154.wmf]BC

).


1) Chứng minh bốn điểm 
[image: image155.wmf],,

ACM

 và 
[image: image156.wmf]B

 cùng thuộc một đường tròn.
[image: image157.png]



Xét 
[image: image158.wmf]ABC

V

 vuông tại A nên ta có: 


Theo giả thiết 
[image: image161.wmf]BM

 là tiếp tuyến của 
[image: image162.wmf](

)

;

CCA

 
[image: image163.wmf]Þ

 
[image: image164.wmf]BMMC

^

 hay 
[image: image165.wmf]·

0

90

BMC

=


Xét tứ giác 
[image: image166.wmf]ACMB

 có 
[image: image167.wmf]·

·

000

9090180

BACBMC

+=+=


Mà hai góc 
[image: image168.wmf]·

BAC

 và 
[image: image169.wmf]·

BMC

 ở vị trí đối nhau 
[image: image170.wmf]Þ

 tứ giác 
[image: image171.wmf]ACMB

 nội tiếp đường tròn (dấu hiệu nhận biết)


[image: image172.wmf]Þ

 Bốn điểm 
[image: image173.wmf],,

ACM

 và 
[image: image174.wmf]B

 cùng thuộc một đường tròn (đpcm).

2) Lấy điểm 
[image: image175.wmf]N

 thuộc đoạn thẳng 
[image: image176.wmf]AB

 (
[image: image177.wmf]N

 khác 
[image: image178.wmf]A

, 
[image: image179.wmf]N

 khác 
[image: image180.wmf]B

). Lấy điểm 
[image: image181.wmf]P

 thuộc tia đối của tia 
[image: image182.wmf]MB

 sao cho 
[image: image183.wmf]MPAN

=

. Chứng minh tam giác 
[image: image184.wmf]CPN

 là tam giác cân và đường thẳng 
[image: image185.wmf]AM

 đi qua trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image186.wmf]NP

.
[image: image187.png]



Chứng minh tam giác 
[image: image188.wmf]CPN

 là tam giác cân
Xét 
[image: image189.wmf]ACN

V

 và 
[image: image190.wmf]MCP

V

 có: 


[image: image191.wmf](

)

(

)

·

·

0

bánkính;

90

(gt)

ACMCCCA

CANCMP

ANMP

ü

=

ï

ï

==

ý

ï

=

ï

þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image192.wmf]Þ


[image: image193.wmf]ACNMCP

=

VV

 (c.g.c)


[image: image194.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image195.wmf]CNCP

=

 (hai cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng nhau)

Xét 
[image: image196.wmf]CPN

V

 có 
[image: image197.wmf]CNCP

=

 suy ra 
[image: image198.wmf]CPN

V

 cân đỉnh C

Chứng minh đường thẳng 
[image: image199.wmf]AM

 đi qua trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image200.wmf]NP


Gọi 
[image: image201.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image202.wmf]PN

, nối 
[image: image203.wmf]IM

, 
[image: image204.wmf]IA



[image: image205.wmf]CPN

V

 cân đỉnh C có 
[image: image206.wmf]CI

 là đường trung tuyến nên 
[image: image207.wmf]CI

 cũng là đường cao của 
[image: image208.wmf]CPN

V

 
[image: image209.wmf]CIPN

Þ^



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image210.wmf]·

·

0

90

CIPCIN

Þ==


Xét tứ giác 
[image: image211.wmf]CIMP

 có 
[image: image212.wmf]·

·

0

90

CIPCMP

==

, khi đó hai đỉnh kề 
[image: image213.wmf],

IM

 cùng nhìn cạnh 
[image: image214.wmf]CP

 dưới cùng góc 
[image: image215.wmf]0

90

 nên suy ra tứ giác 
[image: image216.wmf]CIMP

 nội tiếp 
[image: image217.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image218.wmf]·

·

MIPMCP

=

 (góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image219.wmf]»

MP

) (1)
Xét tứ giác 
[image: image220.wmf]ACIN

 có 
[image: image221.wmf]·

·

000

9090180

CANCIN

+=+=

, mà hai góc 
[image: image222.wmf]·

CAN

 và 
[image: image223.wmf]·

CIN

 ở vị trí đối nhau 
[image: image224.wmf]Þ

 tứ giác 
[image: image225.wmf]ACIN

 nội tiếp đường tròn 
[image: image226.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image227.wmf]·

·

AINACN

=

 (góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image228.wmf]»

AN

) (2)

Ta có 
[image: image229.wmf]ACNMCP

=

VV

 (cmt) 
[image: image230.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image231.wmf]·

·

ACNMCP

=

 (hai góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau) (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image232.wmf]·

·

MIPAIN

=


Ta có 
[image: image233.wmf]·

·

0

180

PIAAIN

+=

 (hai góc kề bù) 
[image: image234.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image235.wmf]·

·

0

180

PIAMIP

+=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image236.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image237.wmf]·

0

180

AIM

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image238.wmf]Þ

ba điểm 
[image: image239.wmf],,

AIM

  thẳng hàng hay đường thẳng 
[image: image240.wmf]AM

 đi qua điểm 
[image: image241.wmf]I


Vậy đường thẳng 
[image: image242.wmf]AM

 đi qua trung điểm 
[image: image243.wmf]I

của đoạn thẳng 
[image: image244.wmf]NP

.
Bài V (0,5 điểm): 


Với các số thực 
[image: image245.wmf]a

 và 
[image: image246.wmf]b

 thỏa mãn điều kiện 
[image: image247.wmf]2

2

2

=

+

b

a

, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image248.wmf](

)

ab

b

a

P

+

+

=

3

.

Biểu thức 
[image: image249.wmf](

)

(

)

33

PabababPab

=++Û=-+

, thay vào giả thiết 
[image: image250.wmf]2

2

2

=

+

b

a

, ta được

[image: image251.wmf]2

2

2

=

+

b

a


[image: image252.wmf]2

()22

abab

Û+-=



[image: image253.wmf][

]

2

()23()2

abPab

Û+--+=



[image: image254.wmf]2

()6()22

ababP

Û+++=+



[image: image255.wmf]2

()6()9211

ababP

Û++++=+



[image: image256.wmf]2

(3)211

abP

Û++=+


Với các số thực 
[image: image257.wmf],

ab

 ta luôn có 
[image: image258.wmf](

)

(

)

22

2222

022()

ababababab

-³Û+³Û+³+



[image: image259.wmf](

)

2

4

ab

Û+£



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image260.wmf]22

ab

Û-£+£


Từ đó suy ra 
[image: image261.wmf]23323

ab

-+£++£+



[image: image262.wmf]135

ab

Û£++£



[image: image263.wmf](

)

2

1325

ab

Û£++£



[image: image264.wmf]121125

P

Û£+£



[image: image265.wmf]57

P

Û-££


Do đó, biểu thức 
[image: image266.wmf]P

 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
[image: image267.wmf]5

-

, Dấu 
[image: image268.wmf]""

=

 xảy ra khi 
[image: image269.wmf]2

1

ab

ab

+=-

ì

í

=

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image270.wmf]1

1

a

b

=-

ì

Û

í

=-

î


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image271.wmf]5

P

=-

 khi 
[image: image272.wmf]1

ab

==-


ĐỀ CHÍNH THỨC








_1685107006.unknown

_1685263763.unknown

_1685268009.unknown

_1685269555.unknown

_1685271678.unknown

_1685272003.unknown

_1685274730.unknown

_1685274806.unknown

_1685274910.unknown

_1685275057.unknown

_1685275083.unknown

_1685275250.unknown

_1685275003.unknown

_1685275020.unknown

_1685274968.unknown

_1685274867.unknown

_1685274884.unknown

_1685274821.unknown

_1685274747.unknown

_1685272182.unknown

_1685272321.unknown

_1685274700.unknown

_1685272226.unknown

_1685272320.unknown

_1685272033.unknown

_1685271911.unknown

_1685271945.unknown

_1685271983.unknown

_1685271917.unknown

_1685271755.unknown

_1685271905.unknown

_1685271706.unknown

_1685271385.unknown

_1685271436.unknown

_1685271635.unknown

_1685271434.unknown

_1685271435.unknown

_1685271394.unknown

_1685269673.unknown

_1685271176.unknown

_1685269601.unknown

_1685268424.unknown

_1685268631.unknown

_1685268706.unknown

_1685268970.unknown

_1685269013.unknown

_1685268792.unknown

_1685268634.unknown

_1685268462.unknown

_1685268497.unknown

_1685268532.unknown

_1685268455.unknown

_1685268183.unknown

_1685268315.unknown

_1685268338.unknown

_1685268277.unknown

_1685268152.unknown

_1685268162.unknown

_1685268014.unknown

_1685265338.unknown

_1685265589.unknown

_1685265696.unknown

_1685265821.unknown

_1685265773.unknown

_1685265633.unknown

_1685265535.unknown

_1685265574.unknown

_1685265528.unknown

_1685265342.unknown

_1685265354.unknown

_1685265176.unknown

_1685265292.unknown

_1685265230.unknown

_1685265274.unknown

_1685264879.unknown

_1685264898.unknown

_1685263770.unknown

_1685108567.unknown

_1685263521.unknown

_1685263644.unknown

_1685263734.unknown

_1685263671.unknown

_1685263697.unknown

_1685263572.unknown

_1685263618.unknown

_1685263552.unknown

_1685108631.unknown

_1685108885.unknown

_1685108578.unknown

_1685108611.unknown

_1685108573.unknown

_1685107672.unknown

_1685108103.unknown

_1685108319.unknown

_1685108336.unknown

_1685108311.unknown

_1685107846.unknown

_1685108028.unknown

_1685107834.unknown

_1685107840.unknown

_1685107160.unknown

_1685107418.unknown

_1685107530.unknown

_1685107184.unknown

_1685107102.unknown

_1685107128.unknown

_1685107040.unknown

_1685104186.unknown

_1685105639.unknown

_1685106715.unknown

_1685106893.unknown

_1685107000.unknown

_1685106887.unknown

_1685106063.unknown

_1685106614.unknown

_1685105983.unknown

_1685105982.unknown

_1685104985.unknown

_1685105337.unknown

_1685105599.unknown

_1685105605.unknown

_1685105594.unknown

_1685105328.unknown

_1685104371.unknown

_1685104376.unknown

_1685104953.unknown

_1685104316.unknown

_1685104323.unknown

_1685104310.unknown

_1685102015.unknown

_1685102085.unknown

_1685103088.unknown

_1685103717.unknown

_1685103851.unknown

_1685103161.unknown

_1685103202.unknown

_1685103099.unknown

_1685102118.unknown

_1685102135.unknown

_1685102027.unknown

_1685102037.unknown

_1685101447.unknown

_1685101648.unknown

_1685101815.unknown

_1685101872.unknown

_1685101901.unknown

_1685101930.unknown

_1685101976.unknown

_1685101989.unknown

_1685101941.unknown

_1685101917.unknown

_1685101884.unknown

_1685101839.unknown

_1685101851.unknown

_1685101832.unknown

_1685101796.unknown

_1685101805.unknown

_1685101661.unknown

_1685101528.unknown

_1685101555.unknown

_1685101578.unknown

_1685101540.unknown

_1685101498.unknown

_1685101508.unknown

_1685101460.unknown

_1685100369.unknown

_1685100373.unknown

_1685101298.unknown

_1685101424.unknown

_1685101276.unknown

_1685100375.unknown

_1685101236.unknown

_1685100374.unknown

_1685100371.unknown

_1685100372.unknown

_1685100370.unknown

_1685100361.unknown

_1685100363.unknown

_1685100367.unknown

_1685100368.unknown

_1685100366.unknown

_1685100362.unknown

_1685100360.unknown

